                                            BÀI KHẢO SÁT HỌC KÌ II
                                                Môn: Tiếng Việt- Lớp 3
II. Đọc hiểu 
1. Đọc thầm:
NÚI QUÊ TÔI
        Từ xa xa, trên con đường đất đỏ chạy về làng, tôi đã trông thấy bóng núi quê tôi xanh thẫm trên nền trời mây trắng.
        Về cuối thu sang đông, trên đỉnh núi có mây trắng bay như tấm khăn mỏng. Còn về mùa hè, trong ánh chớp sáng lóa của cơn dông, cả ngọn núi hiện ra xanh mướt. Lá cây bay như làn tóc của một bà tiên đang hướng mặt về phía biển. Còn cả người bà thì ẩn dưới những cánh đồng lúa chín vàng.
        Núi hiện lên trong mưa có nhiều màu lá. Lá bạch đàn, lá tre xanh tươi che rợp những con đường mòn quanh co lên đỉnh núi. Những vườn chè, vườn sắn xanh tốt bao quanh sườn núi. Thỉnh thoảng, giữa những mảnh vườn là bóng xanh um của một cây mít, và thênh thang rười rượi là màu xanh của cỏ, dứa dại và sim, mua.
        Ở lưng chừng núi có một khe nhỏ, nước chảy ra trong vắt, đọng xuống một giếng đá...
        Từ xa xa, tôi nghe thấy tiếng lá bạch đàn và lá tre reo. Từ xa xa, tôi đã cảm thấy hương thơm của chè xanh, của bếp nhà ai tỏa khói. 
(Theo Lê Phương Liên)
       Khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng:
      Câu 1: Khi về làng tác giả đã thấy gì từ xa ?
     A. Con sông.
     B. Bóng núi.
     C. Cánh đồng lúa.
     D. Ngôi nhà
     Câu 2: Từ ngữ nào chỉ màu sắc của bóng núi ?
     A. xanh mướt.
     B. xanh thẫm.
     C. xanh tươi.
     D. xanh mát
     Câu 3: Những loài cây nào che rợp con đường mòn quanh co trên núi ?
     A. Cây thông
      B. Cây chè
      C. Cây hoa gạo
     D. Cây tre và cây bạch đàn
    Câu 4: Về cuối thu sang đông, trên đỉnh núi như thế nào? 
    A. Về cuối thu sang đông, trên đỉnh núi u ám và lạnh dần.
     B. Về cuối thu sang đông, trong ánh chớp sáng lóa của cơn dông, cả ngọn núi hiện ra xanh mướt.
     C. Về cuối thu sang đông, trên đỉnh núi có mây trắng bay như tấm khăn mỏng.
     Câu 5: Tác giả cảm nhận được những âm thanh nào của vùng núi quê mình? 
     A. Tiếng chim hót, tiếng nước chảy ra trong vắt .
     B. Tiếng mọi người trò chuyện, tiếng lá bạch đàn và lá tre reo.
     C. Tiếng lá bạch đàn và lá tre reo .
    Câu 6:  Tác giả cảm nhận được những hương thơm nào của vùng núi quê mình? 
    A. Hương thơm của cây cỏ, hoa lá.
    B. Hương thơm của chè xanh, của bếp nhà ai tỏa khói.
    C. Hương thơm của chè xanh, hoa lá.
    Câu 7: Tìm trong bài câu văn có hình ảnh so sánh? 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
    Câu 8: Nêu nội dung chính bài đọc Núi quê tôi? 
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………………………………………………………
     Câu 9: Tìm 5 từ chỉ đặc điểm trong bài Núi quê tôi? 
.....................................................................................................................................................................................................
[bookmark: _GoBack]                                                  B. TỰ LUẬN 
Bài 1. (2 điểm):  Đặt tính rồi tính
1 536 + 2 638            63 76 – 24 67            2 465 x 4            35 84 : 7 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...............
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….......Điền số thích hợp vào chỗ trống
a) 4 tuần = ………. ngày                      b) 1 giờ 20 phút = ………… phút
Bài 3. ( 1 điểm):  Điền số thích hợp vào chỗ trống
	  a,     ..........   x  4  =  9384
	           b,   . ......+ 1264  =  4532


Bài 4 ( 2 điểm): Một  nông trường có 2 430 cây chanh, số cây cam gấp 4  lần số cây chanh. Hỏi nông trường đó có tất cả bao nhiêu cây chanh và cây cam?
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
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     III. Viết 1. Nghe- viết (3 điểm) Bố mẹ  đọc cho con viết đoạn văn bài: Sông Hương từ:  ( Sông Hương là một đến  bãi ngô, thảm cỏ) 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


   

  2. Luyện viết đoạn (7 điểm)
     Đề bài: Em hãy viết một đoạn văn kể về một nhân vật trong câu chuyện em đã đọc, đã nghe.

